
Tiêu chuẩn theo Đề 

án vị trí việc làm (đáp 

ứng theo CDNN dự 

xét)

Văn bằng 

hiện có (ghi rõ 

chuyên ngành 

đào tạo)

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. Bệnh viện đa khoa Đôn Lương: 01

1.2. 

1
Bùi Thị Thu 

Nga
12/05/1986 x Dược tá

Khoa Dược, Bệnh 

viện đa khoa Đôn 

Lương

17 năm 10 

tháng

18 năm 10 

tháng

3,09 

(Bậc 

9)

16.136
Dược sĩ 

hạng IV

V.08.08.

23

Tốt nghiệp cao đẳng 

Dược.

Cao đẳng Dược, 

Trung cấp Dược

Chứng chỉ 

hành nghề 

Dược

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Tiếng 

Anh A2

-  Đã được bổ nhiệm ngạch viên chức Dược tá tại 

Quyết định số 22/QĐ-BV ngày 25/11/2008 của Bệnh 

viện đa khoa Đôn Lương

 - Trong năm 2025, được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của CDNN viên chức Dược sĩ hạng IV

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời 

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo 

quy định của Đảng và của pháp luật.

x

1.1. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 0

Viên chức không giữ chức vụ  lãnh đạo quản lý: 01

Danh sách trên gồm có: 01 người

- Số đạt: 01 người

- Số không đạt: 0 người

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác
Hệ số 

lươn

g

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

Quản lý 

nghề nghiệp

Trình độ tin 

học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Mã  

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

dự xét

TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Na

m
Nữ

Kết quả

Ghi chú

Biểu 01: Thăng hạng CDNN Dược hạng IV

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ  DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DƯỢC HẠNG IV

(Kèm theo Quyết định số 2438/QĐ-SYT ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng)

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ Y TẾ

Chức vụ hoặc 

chức danh công 

tác theo vị trí 

việc làm

Cơ quan  đang 

làm việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng III

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Mức lương hiện 

hưởng
Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

dự xét

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

1



Tiêu chuẩn theo Đề án 

vị trí việc làm (đáp ứng 

theo CDNN dự xét)

Văn bằng 

hiện có (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

1.2. 

1
Nguyễn Văn 

Phương
05/05/1978 x Nhân viên

Phòng Tổ chức cán bộ, 

Bệnh viện Sức khỏe tâm 

thần Hải Phòng

4 năm 2 

tháng

4 năm 2 

tháng

3.66 

(Bậc 

10)

01.005 Cán sự 01.004

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với ngành, 

lĩnh vực công tác.

Đại học Luật Kinh 

tế, Đại học QTKD 
UBCNTTCB

Tiếng 

Anh B

- Đã được chuyển CDNN viên chức nhân viên tại

Quyết định số   289/QĐ-BVTT ngày 6/4/2022

- Trong năm 2025, được xếp loại chất lượng ở mức

hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,

nghiệp vụ của CDNN viên chức cán sự

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo

quy định của Đảng và của pháp luật.

x

2
Nguyễn Đức 

Cường
21/07/1980 x Nhân viên

Phòng Hành chính quản trị, 

Bệnh viện Sức khỏe tâm 

thần Hải Phòng

4 năm 2 

tháng

4 năm 2 

tháng

3.46 

(Bậc 

9)

01.005 Cán sự 01.004

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với ngành, 

lĩnh vực công tác.

Đại học Kỹ sư hệ 

thống điện
Tin học B

Tiếng 

Anh B

- Đã được chuyển CDNN viên chức nhân viên tại

Quyết định số   290/QĐ-BVTT ngày 6/4/2022

- Trong năm 2025, được xếp loại chất lượng ở mức

hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,

nghiệp vụ của CDNN viên chức cán sự

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo

quy định của Đảng và của pháp luật.

x

2. Bệnh viện Phổi Hải Phòng: 02

1.2. 

3 Tạ Thị Hương 16/9/1989 x Nhân viên
Phòng Tổ chức hành chính, 

Bệnh viện Phổi Hải Phòng

3 năm 5 

tháng

3 năm 5 

tháng
3,06 01.005 Cán sự 01.004

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với ngành, 

lĩnh vực công tác.

Đại học ngành 

Quản trị kinh doanh

Chứng chỉ 

quản lý nhà 

nước

Tin học B
Tiếng 

anh B

- Đã được bổ nhiệm CDNN viên chức Nhân viên tại

Quyết định số 57/QĐ-BVP ngày 16/01/2023 của

Bệnh viện  Phổi Hải Phòng

- Trong năm 2025, được xếp loại chất lượng ở mức

hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,

nghiệp vụ của CDNN viên chức Cán sự

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo

quy định của Đảng và của pháp luật.

x

Các điều kiện, tiêu chuẩn khácTrình 

độ 

ngoại 

ngữ

Mã  

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

dự xét

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ tin 

học

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình độ chuyên môn

Mức lương hiện 

hưởng
Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

dự xét

Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần Hải Phòng: 02

1.1. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 0

Viên chức không giữ chức vụ  lãnh đạo quản lý: 02

1.1. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 0

Viên chức không giữ chức vụ  lãnh đạo quản lý: 02

Kết quả

Ghi chú

Biểu 02: Thăng hạng CDNN Cán sự

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CÁN SỰ

(Kèm theo Quyết định số 2438/QĐ-SYT ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng)

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng III

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ Y TẾ

TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Na

m
Nữ

Chức vụ hoặc 

chức danh công 

tác theo vị trí 

việc làm

Cơ quan  đang làm việc
Hệ số 

lươn

g
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Tiêu chuẩn theo Đề án 

vị trí việc làm (đáp ứng 

theo CDNN dự xét)

Văn bằng 

hiện có (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Các điều kiện, tiêu chuẩn khácTrình 

độ 

ngoại 

ngữ

Mã  

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

dự xét

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ tin 

học

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình độ chuyên môn

Mức lương hiện 

hưởng
Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

dự xét

Kết quả

Ghi chú

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng III

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Na

m
Nữ

Chức vụ hoặc 

chức danh công 

tác theo vị trí 

việc làm

Cơ quan  đang làm việc
Hệ số 

lươn

g

4
Đỗ Thị Minh 

Thu
25/8/1982 x Nhân viên

Phòng Tổ chức hành chính, 

Bệnh viện Phổi Hải Phòng

20 năm 01 

tháng

3 năm 5 

tháng
3,86 01.005 Cán sự 01.004

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với ngành, 

lĩnh vực công tác.

Đại học ngành 

Quản trị văn phòng

Trung cấp lí 

luận chính trị, 

Chứng chỉ 

quản lí nhà 

nước

Tin học B
Tiếng 

anh B

- Đã được bổ nhiệm CDNN viên chức Nhân viên tại

Quyết định số 58/QĐ-BVP ngày 16/01/2023 của

Bệnh viện  Phổi Hải Phòng

- Trong năm 2025, được xếp loại chất lượng ở mức

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,

nghiệp vụ của CDNN viên chức  Cán sự

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo

quy định của Đảng và của pháp luật.

x

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố: 01

1.2. 

5 Vũ Thị Vân 20/12/1987 x Nhân viên

Phòng Tổ chức-Hành 

chính, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thành phố 

3 năm 7 

tháng

3 năm 6 

tháng
3.66 01.005 Cán sự 01.004

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với ngành, 

lĩnh vực công tác.

Cử nhân Quản trị 

tài chính - kế toán 

Bồi dưỡng 

ngạch chuyên 

viên

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Tiếng 

anh 

trình độ 

B

- Đã được bổ nhiệm CDNN viên chức ngạch nhân

viên tại Quyết định số 1174/QĐ-TTKSBT ngày

11/10/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành

phố Hải Phòng.

- Trong năm 2025, được xếp loại viên chức hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng danh hiệu chiến sĩ

thi đua cấp cơ sở.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,

nghiệp vụ của CDNN viên chức ngạch cán sự

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo

quy định của Đảng và của pháp luật.

x

4.

6 Đỗ Văn Kiền 10/10/1974 x Trưởng phòng

Phòng Tổ chức-Hành 

chínhTrung tâm y tế Kiến 

An

27 năm 1 

tháng

1 năm 1 

tháng

 4,06 

+7% 

phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vượt 

khun

g

01.005 Cán sự 01.004

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với ngành, 

lĩnh vực công tác.

Đại học Luật kinh 

tế

quản lý nhà 

nước ngạch 

chuyên viên

B C

- Đã được bổ nhiệm CDNN viên chức ngạch nhân

viên tại Quyết định số 1174/QĐ-TTKSBT ngày

11/10/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành

phố Hải Phòng.

- Trong năm 2025, được xếp loại viên chức hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng danh hiệu chiến sĩ

thi đua cấp cơ sở.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,

nghiệp vụ của CDNN viên chức ngạch cán sự

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo

quy định của Đảng và của pháp luật.

x

1.2. 

5

1.2. 

1.1. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 0

Viên chức không giữ chức vụ  lãnh đạo quản lý: 01

1.1. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 0

Viên chức không giữ chức vụ  lãnh đạo quản lý: 01

Trung tâm Y tế Kiến An: 01

1.1. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 01

Viên chức không giữ chức vụ  lãnh đạo quản lý: 0

Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Phòng: 01

3



Tiêu chuẩn theo Đề án 

vị trí việc làm (đáp ứng 

theo CDNN dự xét)

Văn bằng 

hiện có (ghi rõ 

chuyên ngành đào 

tạo)

Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Các điều kiện, tiêu chuẩn khácTrình 

độ 

ngoại 

ngữ

Mã  

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

dự xét

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ tin 

học

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình độ chuyên môn

Mức lương hiện 

hưởng
Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

dự xét

Kết quả

Ghi chú

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hạng III

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Na

m
Nữ

Chức vụ hoặc 

chức danh công 

tác theo vị trí 

việc làm

Cơ quan  đang làm việc
Hệ số 

lươn

g

7 Mai Đức Lợi 02/01/1982 x Nhân viên

Phòng Tổ chức-Hành chính-

Kế toán, Trung tâm Điều 

dưỡng người tâm thần Hải 

Phòng

16 năm 2 

tháng

3 năm 9 

tháng
01.005 Cán sự 01.004

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với ngành, 

lĩnh vực công tác.

Cử nhân ngành 

quản trị kinh doanh

Có chứng chỉ 

bồi dưỡng ký 

năng quản lý 

nhà nước 

ngạch chuyên 

viên; Chúng 

chỉ bồi dưỡng 

CDNN ngành 

CTXH; CC bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ CTXH

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh B

- Đã được chuyển sang ngạch nhân viên theo QĐ số

445/QĐ-CSCNMT ngày 12/8/2022 của Cơ sở cai

nghiện ma túy số 2;

- Trong thời gian giữ CDNN và tương đương, được

xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,

nghiệp vụ của ngạch cán sự;

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời

gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo

quy định của Đảng và của pháp luật.

x

Danh sách trên gồm có: 07 người

- Số đạt: 07 người

- Số không đạt: 0 người
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